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TRƯỜNG THPT TRẦN VĂN GIÀU
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I

MÔN: VẬT LÝ LỚP 11
NĂM HỌC 2022 – 2023
THỜI GIAN: 45 PHÚT

(Không kể thời gian phát đề)



Họ và tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . . .  Lớp: 11. . . . . . .

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Mã đề: 218

Câu 1: Công thức nào sau đây dùng để tính công của nguồn điện?

	A.
	Ang = R.I2.t
	B.
	Ang = [image: image1.png]


 
	C.
	Ang = U.I.t 
	D.
	Ang = q.U 


Câu 2: Cho một điện tích điểm Q < 0, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều 

	A.
	phụ thuộc độ lớn của nó.
	B.
	hướng ra xa nó. 

	C.
	hướng về phía nó.
	D.
	phụ thuộc vào điện môi xung quanh.


Câu 3: Đơn vị đo cường độ điện trường là

	A.
	Vôn/mét (V/m)
	B.
	Ampe (A) 
	C.
	Vôn (V)
	D.
	Ampe/mét (A/m)


Câu 4: Mối liên hệ giưa hiệu điện thế UMN và hiệu điện thế UNM được viết như thế nào?

	A.
	UMN = UNM.
	B.
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	C.
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	D.
	UMN = - UNM.


Câu 5: Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

	A.
	tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai điện tích.

	B.
	tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.

	C.
	tỉ lệ với khoảng cách giữa hai điện tích.

	D.
	tỉ lệ với bình phương khoảng cách giữa hai điện tích.


Câu 6: Khi ghép nối tiếp các nguồn điện với nhau thì được bộ nguồn có

	A.
	điện trở trong nhỏ hơn các nguồn có sẵn
	B.
	điện trở trong bằng điện trở mạch ngoài

	C.
	suất điện động lớn hơn các nguồn có sẵn
	D.
	suất điện động nhỏ hơn các nguồn có sẵn


Câu 7: Điện trở của kim loại phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào:

	A.
	Không đổi theo nhiệt độ
	B.
	Tăng khi nhiệt độ tăng


	C.
	Tăng khi nhiệt độ giảm
	D.
	Tăng hay giảm phụ thuộc vào bản chất kim loại


Câu 8: Công thức nào sau đây không dùng để tính công suất?

	A.
	P = U.I 
	B.
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	C.
	P = A.t 
	D.
	P = R.I2


Câu 9: Bản chất dòng điện trong chất điện phân là

	A.
	dòng electron dịch chuyển ngược chiều điện trường.

	B.
	dòng ion dương và dòng ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau.

	C.
	dòng ion âm dịch chuyển ngược chiều điện trường.

	D.
	dòng ion dương dịch chuyển theo chiều điện trường.


Câu 10: Nối hai đầu một đoạn mạch với một hiệu điện thế 200V thì thấy cường độ dòng điện chạy qua mạch là 2A. Tìm điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong 10 giây?

	A.
	2000 J.
	B.
	1000 W.
	C.
	400 W.
	D.
	4000 J.


Câu 11: Công thức xác định cường độ điện trường tại một điểm trong chân không gây ra bởi điện tích Q, cách điện tích Q một khoảng r là

	A.
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	B.
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	C.
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	D.
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Câu 12: Một điện tích điểm q di chuyển trong một điện trường đều từ P đến Q có thể theo các con đường như hình vẽ. Nhận xét nào sau đây là đúng khi so sánh về công của lực điện khi điện tích di chuyển? 
[image: image9.png]



	A.
	AP3Q < AP1Q < AP2Q.
	B.
	AP3Q > AP1Q > AP2Q.

	C.
	AP3Q > AP1Q = AP2Q.
	D.
	AP3Q = AP1Q = AP2Q.


Câu 13: Hiệu điện thế được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

	A.
	Vôn kế.
	B.
	Ampe kế.
	C.
	Biến áp.
	D.
	Công tơ điện.


Câu 14: Công thức của định luật Ohm cho toàn mạch là

	A.
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	B.
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	C.
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	D.
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Câu 15: Để phòng tránh tác hại của hiện tượng đoản mạch, khi sử dụng các thiết bị điện, người ta cần lắp thêm linh kiện nào ở mỗi công tắc?

	A.
	Điện trở.
	B.
	Chuông cảnh báo.
	C.
	Cầu chì.
	D.
	Tụ điện.


Câu 16: Có hai điện tích điểm q1 và q2, chúng đẩy nhau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

	A.
	q1< 0 và q2 > 0.
	B.
	q1> 0 và q2 < 0. 
	C.
	q1.q2 < 0.
	D.
	q1.q2 > 0.


Câu 17: Một nguồn điện có điện trở trong r = 1 Ω được mắc nối tiếp với điện trở R = 12 Ω thành mạch kín.Khi. đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện U = 12V. Tính suất điện động E của nguồn.

	A.
	E = 14 V
	B.
	E = 13 V
	C.
	E = 12 V 
	D.
	E = 11 V 


Câu 18: Công của lực điện làm dịch chuyển 1 điện tích điểm q từ điểm M đến điểm N trong điện trường thì không phụ thuộc vào

	A.
	Hình dạng của đường đi MN.
	B.
	Độ lớn cường độ điện trường.

	C.
	Vị trí của điểm M, N.
	D.
	Độ lớn của điện tích q.


Câu 19: Trong các đơn vị sau, đơn vị nào không phải đơn vị của công suất?

	A.
	J/s.
	B.
	W.
	C.
	kW.
	D.
	KWh.


Câu 20: Dòng điện không đổi là

	A.
	Dòng điện có cường độ không thay đổi theo thời gian

	B.
	Dòng điện có chiều và cường độ không thay đổi theo thời gian

	C.
	Dòng điện có điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây không đổi theo thời gian

	D.
	Dòng điện có chiều không thay đổi theo thời gian


II. Tự luận (5 điểm)
Bài 1 (1,0 điểm): 

Bạn An thấy trên bàn của phòng bộ môn Lý có một tụ điện, trên vỏ ghi 10 µF- 220 V. Nêu ý nghĩa các số này. Tính điện tích tối đa mà tụ tích được.

Bài 2 (2,0 điểm): 

Cho mạch điện như hình vẽ. Bộ nguồn gồm 4 nguồn giống nhau, mỗi nguồn có E = 3 V, r = 0,5 Ω, R1 = 3 Ω, RP = 5 Ω. Bình điện phân chứa dung dịch CuSO4  các điện cực làm bằng đồng. 
Biết ACu= 64, n = 2, F = 96500 C/mol
a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

b) Tính khối lượng đồng giải phóng ra ở anot trong thời gian 16 phút 5 giây.


Bài 3 (2,0 điểm): 

Cho mạch điện như hình vẽ. Nguồn điện có suất điện động ξ = 16V,và điện trở trong r = 0,1(. Các điện trở mạch ngoài R1 = R2 = 4(,R3 =  8(, R4 = 4,9(.

a. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch chính.

b. Nếu mắc thêm Vôn- kế vào hai điểm C; D thì số chỉ Vôn – kế là bao nhiêu? 


-----HẾT-----
ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÝ 11
NĂM HỌC 2022 – 2023
	218
	1
	B

	218
	2
	C

	218
	3
	A

	218
	4
	D

	218
	5
	B

	218
	6
	C

	218
	7
	B

	218
	8
	C

	218
	9
	B

	218
	10
	D

	218
	11
	B

	218
	12
	D

	218
	13
	A

	218
	14
	A

	218
	15
	C

	218
	16
	D

	218
	17
	B

	218
	18
	A

	218
	19
	D

	218
	20
	B


ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN MÔN VẬT LÝ 11
	STT
	ĐÁP ÁN
	THANG ĐIỂM
	GHI CHÚ

	BÀI 1
	- Điện dung: C = 10μF
	0,25
	Thiếu/sai đơn vị đáp án cuối cùng thì trừ 0,25

	
	- Hiệu điện thế giới hạn của tụ: Ugh = 220 V
	0,25
	

	
	Qmax = C.Ugh 
	0,25
	

	
	= 10.10-6.220
	
	

	
	= 2,2.10-3 (C)
	0,25
	

	 

	BÀI 2
	a) Eb = 4E = 12 V
	0,25
	Nếu HS chưa tính mà ghi được đồng thời cả hai

  Eb = 4E

  rb = 4r

thì được 0,25 điểm


	
	rb = 4r = 2 Ω
	0,25
	

	
	RN = R1 + Rp = 3 + 5 = 8Ω
	0,25
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	0,25
	

	
	  = 1,2 A
	0,25
	

	
	b) 
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	0,25
	

	
	Ip = I
	
	

	
	[image: image16.png]1 64
96500 2

.1,2.(16.60 +5)




	0,25
	

	
	= 0,384 g           48/125
	0,25
	

	

	BÀI 3
	a) {R1//(R2 nt R3)} nt R4
	
	Thiếu đơn vị đáp án cuối cùng thì trừ 0,25

	
	R23 = R2 + R3 = … = 12 Ω
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	0,25
	

	
	RN = RAB + R4 = … = 7,9 Ω
	0,25
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	= 2 A
	0,25
	

	
	b) 

U4 = ỈR4 = … = 9,8V
	0,25
	

	
	U23 = UAB = IRAB​​ = … = 6V

I 3 = I23 = U23/R23 = … = 0,5 A
	0,25
	

	
	U3 = I3.R3 = … = 4 V
	0,25
	

	
	UV = U3 + U4 = … = 13,8 V
	0,25
	

	
	Kết luận số chỉ là 13,8 V
	0,25
	


Thiếu/sai đơn vị trừ 0,25/lần

Toàn bài không trừ quá 0,5
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÍ 10 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

A. MA TRẬN

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1

MÔN: VẬT LÝ 11– THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Số câu hỏi theo các mức độ
	Tổng
	% tổng

điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	Số CH
	Thời gian (ph)
	TN
	TL
	
	

	1
	Điện tích- điện trường
	1.1. Định luật Cu-lông
	1
	1.0
	2
	3.0
	1(TL)
	3.0
	0
	0
	3
	1
	7.0
	17,5%

	
	
	1.2. Thuyết êlectron - Định luật bảo toàn điện tích
	1
	1.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1.0
	2,5%

	
	
	1.3. Điện trường - Cường độ điện trường- Đường sức điện
	2
	2.0
	1
	1.5
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3.5
	7,5%

	
	
	1.4. Công của lực điện - Hiệu điện thế
	2
	2.0
	1
	1.5
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	3.5
	7,5%

	
	
	1.5. Tụ điện
	1
	1.0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1.0
	2,5%

	2
	Dòng điện không đổi
	2.1. Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	2
	2.0
	2
	3.0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	5.0
	10%

	
	
	2.2. Điện năng – Công suất điện
	2
	2.0
	2
	3.0
	0
	0
	0
	0
	3
	0
	5.0
	10%

	
	
	2.3 Định luật Ôm đối với
toàn mạch
	2
	2.0
	1
	1,5
	0
	0
	1(TL)
	5.0
	3
	1
	8.5
	17,5%

	
	
	2.4 Ghép các nguồn thành
bộ 
	1
	1.0
	1
	1.5
	1(TL)
	3.0
	0
	0
	3
	0
	5.5
	15%

	3
	Dòng
điện
trong
các môi
trường
	3.1 Dòng điện trong kim
loại
	1
	1.0
	1
	1.5
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2.5
	5%

	
	
	3.2 Dòng điện trong chất
điện phân
	1
	1.0
	1
	1.5
	0
	0
	0
	0
	2
	0
	2.5
	5%

	Tổng
	
	16
	16
	12
	18
	2
	6
	1
	5
	30
	0
	45
	

	Tỉ lệ (%)
	
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%
	0


	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	
	90%
	10%
	100%
	
	100%


Lưu ý:

- Các câu hỏi đều là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,25điểm/câu.

B. BẢNG ĐẶC TẢ

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN: VẬT LÍ 11 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Điện tích – Điện trường
	1.1. Định luật Cu-lông
	Nhận biết: 

- Phân biệt công thức đúng của lực tương tác giữa hai điện tích.

- Biết được như thế nào là điện môi.

Thông hiểu:

- Vận dụng công thức lực điện để hiểu được sự phụ thuộc của độ lớn lực điện vào các đại lượng có trong công thức( tỉ lệ).

- Xác định được khi nào lực tương tác giữa hai điện tích là lực đẩy, khi nào lực tương tác giữa hai điện tích là lực hút.

Vận dụng:
Dùng công thức lực điện tổng quát tìm một đại lượng chưa biết.
	1
	2
	1(TL – VD)
	

	
	
	1.2. Thuyết electron – Định luật bảo toàn điện tích
	Nhận biết:
- Biết được vật nhiễm điện là do yếu tố nào quy định và biết được khi nào vật nhiễm điện dương, khi nào vật nhiễm điện âm.

- Nhận biết chất dẫn điện và chất cách điện
	1
	0
	
	

	
	
	1.3. Điện trường-cường độ điện trường- đường sức điện
	Nhận biết:
- Nêu được điện trường tồn tại ở đâu.

- Đặc điểm điện trường đều.

- Nêu được: trong hệ SI, đơn vị đo cường độ điện trường là vôn trên mét (V/m).

- Nhận biết đúng công thức tính cường độ điện trường của một điện tích điểm E = k[image: image20.png]al



 

Thông hiểu:
- Nhận biết được công thức E = F/q và sự không đổi của E tại một điểm khi q và F thay đổi.

- Nhận xét được mối quan hệ về phương chiều của cường độ điện trường và lực điện tác dụng lên điện tích thử q đặt trong điện trường.

- Xác định phương chiều của cường độ điện trường của điện tích điểm. 
	2
	1
	
	

	
	
	1.4. Công của lực điện -  Hiệu điện thế
	Nhận biết:

- Nhận biết đúng các công thức: AMN = qEdMN; AMN = qUMN; UMN = E.dMN.
- Nêu được: công của lực điện trường trong một trường tĩnh điện bất kì không phụ thuộc hình dạng đường đi, chỉ phụ thuộc vị trí điểm đầu và điểm cuối của đường đi. 

- Nắm được hiệu điện thế giữa hai điểm được xác định UMN = VM – VN 

- Nắm được các đơn vị của A; U.

Thông hiểu:
- Xác định công của lực điện trong các trường hợp đặc biệt; hiểu được công của lực điệ không phụ thuộc hình dạng đường đi bằng ứng dụng cụ thể.

- Áp dụng công thức UMN = Ed ; UMN = AMN/q.
	2
	1
	
	

	
	
	1.5. Tụ điện
	Nhận biết:
- Nêu được nguyên tắc cấu tạo của tụ điện và chức năng của tụ điện.

- Nhận biết đúng công thức C = Q/U.

- Đơn vị của tụ
	1
	0
	
	

	2
	Dòng điện không đổi
	2.1. Dòng điện không đổi – Nguồn điện
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm dòng điện không đổi.

- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện, đơn vị suất điện động trong hệ SI.

- Nêu được đặc trưng của nguồn điện

- Nhận biết được một số tác dụng của dòng điện: Nhiệt; quang; từ; hoá; sinh lý.

Thông hiểu:

- Nắm được điều kiện để có dòng điện.

- Nắm được tác dụng của nguồn điện.

- Áp dụng công thức
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	2.2. Điện năng – Công suất điện
	Nhận biết:
- Nhận biết đúng các công thức tính  công của nguồn điện A = EIt, tính điện năng tiêu thụ của đoạn mạch A = UIt; công thức tính nhiệt lượng Q = RI2.t.

- Nêu được đúng công thức tính công suất của nguồn điện : Png = EI, công suất điện P = U.I, công suất toả nhiệt: P = R.I2

- Nêu được đơn vị của công suất.

- Nắm được khái niệm điện năng tiêu thụ và định luật Junlenxơ

Thông hiểu:
- Tính được công của nguồn điện từ công thức: Ang = EIt. Với E là suất điện động nguồn, I là cường độ dòng điện qua nguồn và t là thời gian dòng điện chạy qua.

- Tính được điện năng tiêu thụ của đoạn mạch từ công thức A = U.I.t

- Tính được công suất điện theo công thức P = U.I

- Tính được công suất toả nhiệt theo công thức P = R.I2
- Nắm được dụng cụ đo điện năng và đơn vị đo của dụng cụ này
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	2.3 Định luật Ôm đối với
toàn mạch
	Nhận biết: 
· Nhận biết công thức đúng của định luật Ôm cho toàn mạch và nội dung định luật Ôm cho toàn mạch dưới hai dạng.

· Biết được như thế nào là toàn mạch.

· Nắm được đo hiệu điện thế dùng vôn kế, mắc song song hai đầu đoạn mạch cần đo.

· Nắm được đo cường độ dòng điện dùng am pe kế, mắc nối tiếp với đoạn mạch cần đo.

Thông hiểu:

· Tính được cường độ dòng điện trong toàn mạch khi mạch ngoài có 1 điện trở và có 1 nguồn điện.

· Hiểu được đoản mạch, cách phòng chống đoản mạch

Vận dụng cao:

· Mạch điện 1 nguồn, 3 hoặc điện trở( có thể có 1 đèn), vận dụng định luật Ôm cho toàn mạch rồi tính hiệu điện thế 2 điểm, hoặc nhiệt lượng(hoặc kiểm tra độ sáng nếu có đèn).
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	2.4 Ghép các nguồn thành
bộ
	Nhận biết: 
· Nhận biết công thức tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn khi mắc nối tiếp hoặc mắc song song các nguồn giống nhau.

Thông hiểu:

- Nhận biết được, trên sơ đồ và trong thực tế, bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song đơn giản
- Bài toán thuận: tính suất điện động và điện trở trong của các loại bộ nguồn mắc nối tiếp hoặc mắc song song nguồn giống nhau, cho nguồn đã biết.
Vận dụng:
· Bài toán cho bộ nguồn, một điện trở ngoài(toàn mạch), không hỏi hiệu điện thế 2 cực của nguồn.  
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	3
	Dòng
điện
trong
các môi
trường
	3.1 Dòng điện trong kim
loại
	Nhận biết:
· Nêu được bản chất dòng điện trong kim loại

· Nắm được công thức điện trở suất của kim loại theo nhiệt độ.

Thông hiểu:

· Biết được điện trở kim loại tăng khi nhiệt độ tăng 
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	3.2 Dòng điện trong chất
điện phân
	Nhận biết:

- Nêu được bản chất của dòng điện trong chất điện phân.
- Nhận đúng được công thức định luật Fa-ra-đây về điện phân( công thức tổng quát)

- Nêu được một số ứng dụng của hiện tượng điện phân: điều chế hoá chất; luyện kim; mạ điện.
Thông hiểu:

Trong công thức định luật Fa-ra-đây: [image: image23.png]


, tính m, cho t cụ thể là s.
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	Tổng
	
	16
	12
	2
	1

	Tỉ lệ % 
	
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	          70%
	30%


Lưu ý:

- Mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- Các kiến thức không có trong bảng đặc tả thì được xem là giảm tải cho HS trong giai đoạn thi này.
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